	DANH SÁCH GHI ĐIỂM GIỮA KỲ 
	

	học kỳ 1 năm học 2013 - 2014
	

	Giảng viên: Bùi Đại Nghĩa
	
	
	
	

	Lớp: 
	
	
	
	

	Môn: XSTK
	NHOM 16
	
	

	STT
	Mã sinh viên
	Tên sinh viên
	tên
	Mã lớp
	30%
	Thi 
	Tổng kết

	1
	12333153
	Nguyễn Thị Thúy
	An
	CD12CQ
	6
	6
	6

	2
	12126002
	Trần Hoàng
	An
	DH12SH
	3
	2.5
	2.7

	3
	12139001
	Nguyễn Hồ Quế
	Anh
	DH12HH
	2
	5.5
	4.5

	4
	12139041
	Huỳnh Minh
	Anh
	DH12HH
	9.5
	6
	7.1

	5
	12120043
	Trần Thị Tú
	Anh
	DH12KM
	3.5
	2
	2.5

	6
	12113373
	Liêu Thi Hồng
	Anh
	DH12NH
	2
	2.8
	2.6

	7
	12114122
	Chử Hoàng Duy
	Anh
	DH12NK
	0
	v
	#VALUE!

	8
	12122099
	Vũ Cao Tuấn
	Anh
	DH12TM
	3
	4.5
	4.1

	9
	11147128
	Phạm Đình
	Bảo
	DH11QR
	7
	5
	5.6

	10
	12120238
	Trần Nhịt
	Bẩu
	DH12KT
	5.5
	5.5
	5.5

	11
	12153033
	Nguyễn Tiểu
	Bình
	DH12CD
	1
	4.3
	3.3

	12
	12115226
	Nguyễn Thị Công
	Bình
	DH12GN
	1
	4
	3.1

	13
	10153085
	Nguyễn Minh
	Chỉnh
	DH10CD
	0
	2.5
	1.8

	14
	12130139
	Đặng Ngọc
	Cừ
	DH12DT
	5.5
	5.5
	5.5

	15
	11157088
	Sái Anh
	Cường
	DH11DL
	6
	4.5
	5

	16
	12111264
	Đặng Văn
	Đại
	DH12TA
	0
	2
	1.4

	17
	12130052
	Hồ Văn Ngọc
	Đan
	DH12DT
	0
	3
	2.1

	18
	12123016
	Ngô Thị
	Đào
	DH12KE
	6
	v
	#VALUE!

	19
	12130037
	Trần Văn
	Đạt
	DH12DT
	1
	2.5
	2.1

	20
	11130005
	Huỳnh Thanh
	Điền
	DH11DT
	3.5
	3
	3.2

	21
	12125128
	Phạm Thị
	Diệu
	DH12DD
	9.5
	8.5
	8.8

	22
	12138032
	Nguyễn Quốc
	Dũng
	DH12TD
	0
	v
	#VALUE!

	23
	12149016
	Đinh Thị Thuỳ
	Dương
	DH12DL
	9.5
	6
	7.1

	24
	12122011
	Nguyễn Huy
	Dương
	DH12TM
	0
	v
	#VALUE!

	25
	12145099
	Phan Thái
	Duy
	DH12BV
	0
	2.5
	1.8

	26
	12127227
	Trần Nam
	Duy
	DH12MT
	4
	6.8
	6

	27
	12124010
	Phạm Tiến
	Duy
	DH12QL
	2.5
	3.5
	3.2

	28
	9147133
	Y Wương
	Êban
	DH09QR
	3
	5.5
	4.8

	29
	12126020
	Huỳnh Đỗ Cẩm
	Em
	DH12SH
	5
	6
	5.7

	30
	8222047
	Đặng Hoàng
	Hải
	TC08QTTD
	0
	3.5
	2.5

	31
	8222048
	Đoàn Minh
	Hải
	TC08QTTD
	0
	3
	2.1

	32
	12125160
	Trần Thị Thu
	Hằng
	DH12BQ
	8
	9.5
	9.1

	33
	12115088
	Lê Thị Thúy
	Hằng
	DH12CB
	2
	0.5
	1

	34
	12120384
	Hoàng Thị Thúy
	Hằng
	DH12KT
	1
	4
	3.1

	35
	12113340
	Nguyễn Thị Thu
	Hằng
	DH12NH
	2
	3
	2.7

	36
	12112338
	Hoàng Thị
	Hằng
	DH12TY
	6.5
	7.3
	7.1

	37
	12149204
	Bùi Thị
	Hạnh
	DH12DL
	9.5
	6
	7.1

	38
	11141097
	Võ Phương
	Hảo
	DH11NY
	0
	3
	2.1

	39
	12116019
	Thái Tôn
	Hạo
	DH12KS
	0
	v
	#VALUE!

	40
	12333381
	Huỳnh Thị Ngọc
	Hiền
	CD12CQ
	0
	v
	#VALUE!

	41
	12123122
	Nguyễn Thị Diệu
	Hiền
	DH12KE
	4.5
	6
	5.6

	42
	11333002
	Phạm Thị
	Hoa
	CD11CQ
	0
	4
	2.8

	43
	12112018
	Nguyễn Vũ
	Hoàng
	DH12TY
	0
	3.5
	2.5

	44
	12333113
	Huỳnh Tấn
	Hùng
	CD12CQ
	1
	v
	#VALUE!

	45
	12130011
	Nguyễn Hoàng Phi
	Hùng
	DH12DT
	0
	2.5
	1.8

	46
	12114035
	Nguyễn Văn
	Hùng
	DH12LN
	3.5
	4.3
	4.1

	47
	12154110
	Trần Duy
	Hùng
	DH12OT
	3
	6.5
	5.5

	48
	12333182
	Huỳnh Thị Thanh
	Hương
	CD12CQ
	1
	4.5
	3.5

	49
	12120289
	Hoàng Thị Diễm
	Hương
	DH12KM
	6.5
	5.3
	5.7

	50
	11130066
	Trần Kim
	Huy
	DH11DT
	4
	4
	4

	51
	12111100
	Nguyễn Công
	Huy
	DH12TA
	1
	5.3
	4

	52
	12120007
	Ngô Nguyễn Châu
	Khanh
	DH12KM
	0
	v
	#VALUE!

	53
	12149266
	Nguyễn Quốc
	Khánh
	DH12MT
	10
	6.5
	7.6

	54
	12138126
	Nguyễn Duy
	Khương
	DH12TD
	1.5
	3.8
	3.1

	55
	12131128
	Tạ Liên
	Khương
	DH12TK
	4
	6.5
	5.8

	56
	12149272
	Phạm Trần
	Kiên
	DH12QM
	2
	3.5
	3.1

	57
	12116267
	Nhan Thanh
	Kiệt
	DH12NY
	0
	1.5
	1.1

	58
	12116005
	Lâm Hoàng
	Lai
	DH12NY
	0
	3
	2.1

	59
	12153097
	Trương Nhi
	Lâm
	DH12CD
	0
	3.5
	2.5

	60
	12132016
	Trịnh Thị
	Lan
	DH12SP
	1
	4.5
	3.5

	61
	12149281
	Đỗ Mai Thùy
	Linh
	DH12DL
	7
	7.8
	7.6

	62
	12120603
	Nguyễn Thị Ngọc
	Linh
	DH12KT
	0
	2.5
	1.8

	63
	10153070
	Nguyễn Duy
	Long
	DH10CD
	0
	v
	#VALUE!

	64
	12153179
	Đinh Quang
	Lưỡng
	DH12CD
	5
	7
	6.4

	65
	12113186
	Phạm Khánh
	Ly
	DH12NH
	1
	4.5
	3.5

	66
	12145016
	Lê Thị Trúc
	Mai
	DH12BV
	4
	4.5
	4.4

	67
	12120399
	Lê Thị Ngọc
	Minh
	DH12KM
	1
	4
	3.1

	68
	12122177
	Trần Văn
	Mong
	DH12TM
	0
	3
	2.1

	69
	12120594
	Trương Thị
	My
	DH12KM
	2
	0.5
	1

	70
	12115021
	Trương Hữu
	Nam
	DH12CB
	1
	3
	2.4

	71
	12131149
	Đoàn Mạnh
	Nam
	DH12TK
	6
	7.5
	7.1

	72
	12333220
	Võ Thúy
	Nga
	CD12CQ
	0
	0v
	#VALUE!

	73
	12116079
	Đặng Thị Kim
	Ngân
	DH12NY
	0
	2.5
	1.8

	74
	12149312
	Phạm Thị Hồng
	Ngân
	DH12QM
	6
	8.5
	7.8

	75
	12153007
	Hà Trung
	Nghĩa
	DH12CD
	3
	3
	3

	76
	12113036
	Lê Trọng
	Nghĩa
	DH12NH
	3
	6
	5.1

	77
	12122186
	Phạm Thị Thảo
	Nguyên
	DH12TM
	0
	4
	2.8

	78
	12130017
	Đặng Quốc
	Nhã
	DH12DT
	1
	1.5
	1.4

	79
	12113202
	Nguyễn Thị Thanh
	Nhàn
	DH12NH
	9
	8.5
	8.7

	80
	10116090
	Nguyễn Hoàng
	Nhật
	DH10NT
	0
	v
	#VALUE!

	81
	12120316
	Biện Thị
	Nhớ
	DH12KT
	6.5
	4
	4.8

	82
	9128058
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Như
	DH09AV
	0
	v
	#VALUE!

	83
	12145023
	Nguyễn Văn
	Nhựt
	DH12BV
	10
	8
	8.6

	84
	12114197
	Bá Xuân
	Niên
	DH12QR
	0
	v
	#VALUE!

	85
	12111331
	Trương Thị Kim
	Oanh
	DH12CN
	0
	2
	1.4

	86
	12132181
	Nguyễn Thị
	Oanh
	DH12SP
	4
	6.3
	5.6

	87
	12145163
	Võ Thanh
	Phong
	DH12BV
	0
	v
	#VALUE!

	88
	12113046
	Trần Lê Thanh
	Phong
	DH12NH
	5
	5.8
	5.6

	89
	12113047
	Võ Minh
	Phong
	DH12NH
	0
	3
	2.1

	90
	11145033
	Phạm Thị
	Phụng
	DH11BV
	4.5
	2.5
	3.1

	91
	11147037
	Nguyễn Văn
	Phụng
	DH11QR
	0
	3.8
	2.7

	92
	11127175
	Lê Hữu
	Phước
	DH11MT
	0
	3
	2.1

	93
	12127138
	Đỗ Thanh
	Phương
	DH12MT
	8
	7
	7.3

	94
	12125080
	Lương Thị Bích
	Phượng
	DH12DD
	9
	7.5
	8

	95
	12153070
	Võ Hiền
	Quân
	DH12CD
	1
	5.3
	4

	96
	10113120
	Nguyễn Hồng
	Quang
	DH10NH
	0
	v
	#VALUE!

	97
	12120451
	Nguyễn Lệ
	Quyên
	DH12KM
	4.5
	4
	4.2

	98
	12116168
	Bùi Tuyết
	Sang
	DH12KS
	10
	7.8
	8.5

	99
	12154089
	Nguyễn Văn
	Sang
	DH12OT
	1
	4.5
	3.5

	100
	12131192
	Võ Thị Thu
	Sương
	DH12TK
	1
	5.5
	4.2

	101
	12124074
	Lê Thị Kiều
	Tâm
	DH12QL
	0
	4.8
	3.4

	102
	12333469
	Đinh Công
	Tân
	CD12CQ
	1
	4
	3.1

	103
	11122105
	Võ Thị
	Tạo
	DH11QT
	7
	7
	7

	104
	12333236
	Nguyễn Thị
	Thắm
	CD12CQ
	5.5
	6
	5.9

	105
	12145192
	Trần Minh
	Thắng
	DH12BV
	3
	2.5
	2.7

	106
	12153144
	Lưu Thế
	Thắng
	DH12CD
	4
	4
	4

	107
	12122053
	Kiều Quốc
	Thắng
	DH12QT
	0
	2
	1.4

	108
	11148209
	Hoàng Thị
	Thảo
	DH11DD
	4
	6
	5.4

	109
	12123171
	Phạm Thị Phương
	Thảo
	DH12KE
	3
	6.8
	5.7

	110
	12122224
	Nguyễn Thị
	Thảo
	DH12TM
	2
	3
	2.7

	111
	12333478
	Nguyễn Thị
	Thi
	CD12CQ
	0
	v
	#VALUE!

	112
	12116196
	Lê Duy
	Thiện
	DH12KS
	6
	5.3
	5.5

	113
	11134010
	Lê Trà
	Thịnh
	DH11GB
	4
	4
	4

	114
	12154187
	Nguyễn Quốc
	Thịnh
	DH12OT
	4
	4
	4

	115
	12115125
	Nguyễn Thị
	Thơ
	DH12GN
	6.5
	7.3
	7.1

	116
	12125498
	Nguyễn Thị Anh
	Thư
	DH12DD
	1
	2
	1.7

	117
	12116134
	Nguyễn Thị Yến
	Thương
	DH12NT
	7.5
	6.8
	7

	118
	12111111
	Huỳnh Văn
	Thương
	DH12TA
	2
	2
	2

	119
	11333126
	Nguyễn Thị
	Thùy
	CD11CQ
	1
	4
	3.1

	120
	12114250
	Nguyễn Thị Cẩm
	Tiên
	DH12NK
	8
	6.5
	7

	121
	12116249
	Nguyễn Thị Cẩm
	Tiên
	DH12NY
	7
	7.8
	7.6

	122
	9111039
	Phan Đinh Minh
	Tiến
	DH09CN
	0
	v
	#VALUE!

	123
	12113282
	Lê Phạm Quốc
	Tiến
	DH12NH
	2
	4
	3.4

	124
	12120251
	Nguyễn Trịnh
	Tiền
	DH12KM
	2
	5
	4.1

	125
	12122244
	Nguyễn Trọng
	Tín
	DH12TM
	0
	1
	0.7

	126
	12122290
	Hồ Hữu
	Toàn
	DH12TM
	4
	4
	4

	127
	12120204
	Phan Võ Bảo
	Trâm
	DH12KM
	7
	7
	7

	128
	12122245
	Đỗ Huyền
	Trang
	DH12TM
	2
	2.5
	2.4

	129
	12155121
	Lư Minh
	Trí
	DH12KN
	2
	6.3
	5

	130
	10149222
	Hồ Hữu
	Trung
	CD12CQ
	2
	5
	4.1

	131
	12154043
	Dương Nhật
	Trường
	DH12OT
	0
	2.5
	1.8

	132
	11113041
	Nguyễn Thị
	Tú
	DH11NH
	1.5
	3.5
	2.9

	133
	12125380
	Nguyễn Thị Cẩm
	Tú
	DH12BQ
	9.5
	7.3
	8

	134
	11154061
	Nguyễn Anh
	Tuấn
	DH11OT
	0
	v
	#VALUE!

	135
	12145213
	Lê Hoàng
	Tuấn
	DH12BV
	5
	4.5
	4.7

	136
	12154208
	Nguyễn Hoàng
	Tuấn
	DH12OT
	0
	2.5
	1.8

	137
	11122121
	Nguyễn Duy
	Tuấn
	DH12QT
	0
	2.5
	1.8

	138
	11143224
	Phạm Thanh
	Tùng
	DH11KM
	1
	3
	2.4

	139
	12111306
	Lê Khánh
	Tường
	DH12CN
	5
	6.3
	5.9

	140
	12130335
	Nguyễn Khắc
	Tường
	DH12DT
	3
	4.5
	4.1

	141
	12162068
	Lê Thị Minh
	Tuyết
	DH12GI
	0
	4
	2.8

	142
	11151068
	Đặng Ngọc
	Văn
	DH11DC
	1
	2.5
	2.1

	143
	12125063
	Nguyễn Thị
	Vẹn
	DH12DD
	5.5
	6
	5.9

	144
	12138111
	Ngô Văn
	Viễn
	DH12TD
	1
	4.5
	3.5

	145
	12138007
	Võ Quốc
	Vinh
	DH12TD
	2
	5
	4.1

	146
	12126080
	Nguyễn Thị
	Xiêng
	DH12SH
	4.5
	4.5
	4.5

	147
	12116018
	Lê Thị
	Xuân
	DH12NY
	10
	6.8
	7.8

	148
	12120165
	Mai Bình
	Yên
	DH12KM
	3.5
	4.3
	4.1

	149
	12155061
	Đỗ Thị Phi
	Yến
	DH12KN
	2
	1.5
	1.7

	150
	12113318
	Trương Thị Hải
	Yến
	DH12NH
	5.5
	3.3
	4

	151
	12126082
	Ngô Thị Thu
	Yến
	DH12SH
	4
	6.5
	5.8


